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TÓM TẮT 

Trên cơ sở tổng quan những vấn đề lý luận về đổi mới sáng tạo và năng lực đổi mới sáng tạo, bài viết đã luận 

giải cơ sở lý luận, yếu tố ảnh hưởng và xác định khung phân tích năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp 

sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ trong các doanh nghiệp 

này. Khung nghiên cứu năng lực đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam 

được đề xuất bao trùm một cách hệ thống trên các nội dung: Năng lực quản lý đổi mới sáng tạo; năng lực học hỏi và 

đầu tư cho đổi mới sáng tạo; năng lực tạo ra kết quả đổi mới sáng tạo và năng lực thương mại hóa kết quả đổi mới 

sáng tạo, để làm tiền đề cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.  

Từ khóa: Năng lực đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi, Việt Nam. 

Theoretical Bases on Innovation Capability  
of Vietnamese Animal Feed Manufacturing Firms  

ABSTRACT 

Based on the overview of theoretical issues on innovation and innovation capacity, the article has clarified the 

theoretical basis, influencing factors and the analytical framework of innovation capacity of Vietnamese animal feed 

enterprises in the context of strong innovation taking place in the animal feed industry. The proposed framework for 

researching innovation capability in Vietnamese animal feed production enterprises systematically covers the 

following contents: innovation management capability, learning and investment capability for innovation, capability for 

creating innovation results, and capability for commercializing innovation results to serve as a premise for subsequent 

empirical studies. 

Keywords: Innovation capability, enterprises, animal feed manufacture, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đùi mĉi sáng täo là hoät đûng tçt yếu và 

søng cñn đøi vĉi các doanh nghiệp (DN) trên 

toàn thế giĉi. Các DN cþa Việt Nam cÿng khöng 

nìm ngoài xu thế đò. Thuêt ngą “đùi mĉi sáng 

täo” đã đāČc Quøc hûi (2013) đāa vào Luêt Khoa 

hõc và Công nghệ, täi Điều 3: “Đùi mĉi sáng täo 

(Innovation) là việc täo ra, ăng dĀng thành tĆu, 

giâi pháp kỹ thuêt, công nghệ, giâi pháp quân lý 

để nâng cao hiệu quâ phát triển kinh tế - xã hûi, 

nång cao nëng suçt, chçt lāČng, giá trð gia tëng 

cþa sân phèm, hàng hòa”. Trong nhąng nëm 

qua, đã cò nhiều chþ trāćng, chính sách āu tiên 

cho đùi mĉi sáng täo (ĐMST) và áp dĀng khoa 

hõc và công nghệ. CĀ thể, täi Đäi hûi XIII cþa 

Đâng, læn đæu tiên cĀm tĂ “đùi mĉi sáng täo” đã 

đāČc đāa vào Vën kiện Đäi hûi (Đâng Cûng sân 

Việt Nam, 2021) hay Nghð quyết 57-NQ/TW (Bû 

Chính trð, 2024) cÿng đã chî rô vai trñ và đûng 

lĆc cþa ĐMST trong kỷ nguyên mĉi cþa dân tûc. 

Đặc biệt, Quøc hûi mĉi thông qua Luêt Khoa 
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hõc, Công nghệ và Đùi mĉi sáng täo (Quøc hûi, 

2025) cho thçy læn đæu tiên ĐMST đāČc cĀ thể 

hòa nhā mût lïnh vĆc riêng biệt, có vð thế tāćng 

đāćng vĉi khoa hõc và công nghệ trong hệ thøng 

pháp luêt quøc gia. Bên cänh đò, Chính phþ 

(2023) đã phê duyệt “Đề án Phát triển công 

nghiệp chế biến TACN đến nëm 2030” vĉi các 

chính sách hú trČ phát triển và nâng cao khâ 

nëng cänh tranh cþa ngành. Nhiều nghiên cău 

thĆc tiễn và khâo sát DN cho thçy ĐMST tác 

đûng đến sĆ ra đĈi cþa các sân phèm, dðch vĀ mĉi 

có chçt lāČng tøt và giá thành giâm thçp hćn 

(Gamal, 2011). Do vêy, để tiến hành đāČc các 

hoät đûng ĐMST đñi hói DN cæn cò nëng lĆc 

ĐMST, nghïa là cò khâ nëng biến đùi liên tĀc tri 

thăc và ý tāĊng thành sân phèm mĉi, quy trình 

sân xuçt mĉi, mĊ ra các thð trāĈng mĉi và cách 

thăc tù chăc mĉi để giúp DN và thành viên 

trong DN có thể đāČc hāĊng lČi (Lawson & 

Samson, 2001).  

Đặc biệt trong bøi cânh thế giĉi đang bāĉc 

vào kỷ nguyên cþa khoa hõc và công nghệ thì 

ĐMST trĊ thành đûng lĆc then chøt cho các quøc 

gia phát triển kinh tế - xã hûi. Mặc dü đã cò các 

quan điểm về việc cæn tëng cāĈng nëng lĆc 

ĐMST cþa các DN Việt Nam trong nền kinh tế 

thð trāĈng cänh tranh và hûi nhêp, tuy nhiên 

các nghiên cău về vçn đề này còn rçt hän chế, 

chþ yếu mĉi làm rô đāČc các khái niệm, quan 

điểm, mà chāa trâ lĈi đāČc câu hói “Làm sao để 

DN Việt Nam có thể nång cao nëng lĆc ĐMST 

trong bøi cânh hiện nay?”. Vçn đề này không 

phâi là ngoäi lệ đøi vĉi DN sân xuçt thăc ën 

chën nuöi (TACN) Việt Nam. Theo Công ty Cù 

phæn Báo cáo đánh giá Việt Nam (VNR, 2023) 

tính đến cuøi nëm 2023, câ nāĉc cò 269 cć sĊ 

sân xuçt TACN công nghiệp däng hún hČp hoàn 

chînh, trong đò 90 nhà máy thuûc sĊ hąu cþa 

các DN có vøn đæu tā trĆc tiếp nāĉc ngoài (FDI), 

chiếm 51,3% công suçt thiết kế và 179 nhà máy 

thuûc sĊ hąu các DN trong nāĉc, chiếm 48,7% 

công suçt thiết kế. Tuy nhiên, vĉi lČi thế về vøn 

và công nghệ, các DN FDI đang chi phøi thð 

trāĈng TACN Việt Nam và täo ra cuûc cänh 

tranh khøc liệt giąa các DN trong nāĉc và nāĉc 

ngoài. Điều này cÿng cho thçy nhiều DN trong 

nāĉc cñn ít quan tåm đến nång cao nëng lĆc 

ĐMST hoặc còn thiếu hiểu biết toàn diện về 

nëng lĆc ĐMST.  

Để các DN sân xuçt TACN Việt Nam có thể 

cänh tranh và phát triển bền vąng, cæn có nhên 

thăc sâu síc về nëng lĆc ĐMST. Vì vêy, việc 

tùng quan nhąng vçn đề lý luên về nëng lĆc 

ĐMST cþa DN sân xuçt là cæn thiết nhìm phát 

triển khung phân tích cho các nghiên cău kế 

tiếp. Bài viết sĄ dĀng phāćng pháp tùng quan 

tài liệu trong và ngoài nāĉc phù hČp vĉi mĀc 

đích và đøi tāČng nghiên cău nhìm luên giâi 

nhąng cć sĊ lý luên về nëng lĆc ĐMST cÿng nhā 

nhân tø ânh hāĊng đến nëng lĆc ĐMST trong 

DN sân xuçt TACN Việt Nam, trên cć sĊ kế 

thĂa các nghiên cău đã cöng bø liên quan.  

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC ĐỔI 

MỚI SÁNG TẠO 

2.1. Những vấn đề chung về đổi mới sáng 

tạo và năng lực đổi mới sáng tạo 

2.1.1. Khái niệm đổi mới sáng tạo và năng 

lực đổi mới sáng tạo 

Hiện nay ĐMST đāČc xem là chìa khóa 

nång cao nëng lĆc cänh tranh cþa DN cÿng nhā 

cþa quøc gia. Theo Zahra & Covin (1994) 

“ĐMST trĊ thành xu thế nhên đāČc sĆ quan 

tâm cþa nhiều quøc gia trên thế giĉi và đāČc 

xem là nhân tø quyết đðnh sĆ t÷n täi và phát 

triển cþa DN”. ĐMST đòng vai trñ quan trõng 

trong việc täo ra giá trð và duy trì lČi thế cänh 

tranh. Khái niệm ĐMST đāČc đāa ra rçt sĉm, 

theo Schumpeter (1934) “ĐMST là quá trình mà 

chþ DN đāa các kết hČp mĉi ra thð trāĈng, có 

thể là việc đāa ra mût sân phèm mĉi, áp dĀng 

mût phāćng pháp sân xuçt mĉi hoặc cách thăc 

bán hàng mĉi, mĊ ra thð trāĈng mĉi, sĄ dĀng 

ngu÷n cung ăng nguyên liệu đæu vào mĉi, hay 

hình thành mût cçu trúc thð trāĈng mĉi”. Hæu 

hết các đðnh nghïa về ĐMST sau này cò sĆ kế 

thĂa và phát triển tĂ các ý tāĊng trên cþa 

Schumpeter. D’Aveni (1994) đã làm rô thêm 

khái niệm ĐMST, đò là quá trình DN phát triển 

các sân phèm, dðch vĀ, quy trình hay hệ thøng 

quân lý mĉi, phù hČp vĉi sĆ thay đùi cþa môi 

trāĈng. ĐMST đāČc phân biệt vĉi phát minh Ċ 
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chú ĐMST g÷m nhiều cöng đoän, tĂ nghiên cău, 

lêp kế hoäch đến tìm kiếm giâi pháp kỹ thuêt 

và thāćng mäi hóa kết quâ. ĐMST chî đāČc thĂa 

nhên khi phát minh cþa DN trĊ thành sân phèm 

hoặc dðch vĀ mĉi, đāČc khách hàng chçp nhên và 

mang läi lČi nhuên cho DN. Trong các nghiên 

cău ăng dĀng hiện nay, khái niệm ĐMST đāČc 

dùng phù biến nhçt do OECD phát triển và đāČc 

trình bày trong cuøn Cèm nang Oslo (OECD, 

2005). Theo OECD (2005) “ĐMST là việc thĆc thi 

mût sân phèm hoặc quy trình mĉi, mût phāćng 

pháp marketing mĉi, mût phāćng pháp tù chăc 

mĉi hoặc câi thiện đáng kể trong hoät đûng sân 

xuçt, kinh doanh”. Do vêy, ĐMST cò thể giúp các 

DN tëng hiệu quâ hoät đûng kinh doanh, đáp 

ăng nhu cæu, tëng sĆ hài lòng cþa khách hàng; 

cÿng nhā giýp DN giành đāČc uy tín và vð thế 

cänh tranh mĉi, täo ra thð trāĈng mĉi và thu hút 

ngu÷n tài trČ tĂ các đøi tác. 

 Nhìn chung, ĐMST Ċ cçp đû DN có thể 

phån thành 4 nhòm: (i) ĐMST sân phèm;  

(ii) ĐMST quy trình; (iii) ĐMST marketing và 

(iv) ĐMST tù chăc quân lý.  

Nëng lĆc ĐMST có thể chia thành ba cçp 

đû: (1) Cçp quøc gia; (2) Cçp ngành, vùng và 

khu vĆc đða lý và (3) Cçp đû DN, tuy nhiên có 

thể khái quát qua ba đặc trāng, đò là: (i) Ý 

tāĊng sáng täo; (ii) Chāa tĂng có Ċ mût cçp đû 

nào đò; (iii) Có thể täo ra lČi nhuên khi thāćng 

mäi hóa thành công. Ở cçp quøc gia, nëng lĆc 

ĐMST cung cçp cái nhìn tùng quát nhçt về đùi 

mĉi trong hoät đûng sáng chế theo thĈi gian, 

ngoài ra còn thiết lêp đāČc møi quan hệ vĉi 

nhąng lïnh vĆc liên quan nhā giáo dĀc, sĊ hąu 

trí tuệ, luêt,... Ở cçp ngành, vùng và khu vĆc, 

nëng lĆc ĐMST đāČc xác đðnh thông qua các chî 

sø đo lāĈng theo thĈi gian, làm cën că đánh giá 

sĆ chênh lệch về nëng lĆc ĐMST giąa các 

ngành, vùng và khu vĆc, đ÷ng thĈi cung cçp chî 

báo về các ngu÷n để täo ra công nghệ mĉi. ThĆc 

tiễn cho thçy nhąng khu vĆc có nëng lĆc ĐMST 

cao sẽ phát triển kinh tế nhanh, thu hýt đāČc 

nhân lĆc có chçt lāČng cao, giýp tëng thu nhêp 

và khâ nëng thāćng mäi hóa sân phèm và dðch 

vĀ cþa khu vĆc. 

Ở cçp đû DN, có mût sø đðnh nghïa về nëng 

lĆc ĐMST, theo Neely & cs. (2001): “Nëng lĆc 

ĐMST có thể đāČc xem nhā tiềm nëng cþa DN 

trong việc täo ra nhąng sân phèm mang tính 

sáng täo mĉi, đåy là nhån tø chính cþa việc 

quân lý quá trình ĐMST”. Đ÷ng quan điểm, 

Lawson & Samson (2001) cho rìng: “Nëng lĆc 

ĐMST là khâ nëng liên tĀc chuyển đùi kiến thăc 

và ý tāĊng thành các sân phèm, quy trình và hệ 

thøng mĉi vì lČi ích cþa công ty và các bên liên 

quan”; Wang & Ahmed (2004) đã nhçn mänh: 

“Nëng lĆc ĐMST là tùng thể các khâ nëng 

ĐMST cþa tù chăc trong việc đāa ra các sân 

phèm mĉi, thð trāĈng mĉi thöng qua đðnh hāĉng 

chiến lāČc trong hành đûng và quy trình”. CĀ 

thể hćn, OECD (2005) đã đðnh nghïa, “Nëng lĆc 

ĐMST trong DN đāČc xem là khâ nëng DN cò 

thể biến ý tāĊng sáng täo kết hČp các ngu÷n lĆc 

đæu vào thành sân phèm phù hČp vĉi nhu cæu 

cþa thð trāĈng”. Cò thể thçy nëng lĆc ĐMST là 

tiêu chí đa chiều đāČc đðnh nghïa theo các cách 

khác nhau. Theo Hyvo  nen & cs. (2004), có thể 

phân thành nëng lĆc ĐMST thành hai nhóm:  

(i) ĐMST về công nghệ và (ii) ĐMST về quân trð; 

Chen (2009) đðnh nghïa khâ nëng ĐMST: “Là 

nëng lĆc cþa công ty dĆa trên các quy trình, hệ 

thøng và cć cçu tù chăc, có thể áp dĀng cho các 

hoät đûng đùi mĉi sân phèm hoặc quy trình”. 

Trong khi đò, Saunila (2016) làm sâu síc hćn 

phäm trù nëng lĆc ĐMST về công nghệ bao g÷m 

nëng lĆc phát triển công nghệ mĉi, sân phèm 

mĉi, hay quy trình mĉi; còn nëng lĆc ĐMST về 

quân trð liên quan đến quân lý, thð trāĈng và 

marketing sân phèm. Theo Iddris (2016), có thể 

xem nëng lĆc ĐMST là khâ nëng liên tĀc cþa 

các cöng ty đæu møi trong việc sĄ dĀng chuyên 

môn têp thể, kiến thăc, kỹ nëng và ngu÷n lĆc 

cþa các thành viên cþa chuúi cung ăng trong 

hoät đûng đùi mĉi liên quan đến các quy trình, 

sân phèm, dðch vĀ, hành chính mĉi, hoặc hệ 

thøng tù chăc để täo ra và ním bít giá trð cho 

toàn bû chuúi cung ăng. Tóm läi, mặc dù có 

nhiều hõc giâ và tù chăc đã đāa ra đðnh nghïa 

nëng lĆc ĐMST cþa DN, tuy nhiên có thể khái 

quát nëng lĆc ĐMST thĆc chçt là thāĉc đo khâ 

nëng sáng chế và tiềm nëng cöng nghệ cþa mût 

DN để giúp DN tĆ đánh giá nëng lĆc ĐMST cþa 
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DN mình đang Ċ đåu, cæn có biện pháp gì phù 

hČp để thýc đèy, duy trì hay nâng cao. 

ĐMST và nëng lĆc ĐMST cò quan hệ chặt 

chẽ vĉi nhau, trong đò nëng lĆc ĐMST là điều 

kiện, cñn ĐMST là kết quâ. Đåy là møi quan hệ 

giąa điều kiện và khâ nëng ngu÷n lĆc cæn thiết 

để phát huy nëng lĆc và biến ĐMST và kết quâ 

cþa quá trình thĆc hiện ĐMST trĊ thành hiện 

thĆc. Kết quâ này có thể đāČc lý giâi bĊi sĆ kết 

hČp giąa tài sân và ngu÷n lĆc cþa tù chăc, trong 

đò nëng lĆc ĐMST cæn nhiều ngu÷n lĆc, tài sân 

và nëng lĆc khác trong möi trāĈng cänh tranh và 

không ngĂng phát triển (Sen &Egelhoff, 2000).  

2.1.2. Các loại hình đổi mới sáng tạo trong 

doanh nghiệp sản xuất 

Để có cách tiếp cên đæy đþ và sâu síc đøi 

vĉi nëng lĆc ĐMST, bài viết sĄ dĀng khung lý 

thuyết về ĐMST đāČc trình bày trong Cèm 

nang Oslo (OECD, 2005), theo đò ĐMST đāČc 

xem là các hoät đûng täo ra giá trð mĉi cho DN. 

Hoät đûng ĐMST cþa DN có thể là việc đāa ra 

sân phèm mĉi hoặc câi tiến nhąng sân phèm 

hay phāćng thăc hiện có cþa DN đến thð trāĈng 

mà DN hoät đûng. Đøi tāČng cþa ĐMST bao 

g÷m: ĐMST về sân phèm, ĐMST về quy trình, 

ĐMST về hoät đûng marketing và ĐMST về 

quân lý. Tuy nhiên, khuôn khù cþa Cèm nang 

Oslo quan tâm nhiều đến đæu ra cþa ĐMST và 

các møi liên kết cþa DN vĉi bên ngoài nhā thể 

chế và cć sĊ hä tæng, các DN khác, khu vĆc đào 

täo và hệ thøng nghiên cău công và nhu cæu cþa 

thð trāĈng (Bâng 1). 

Bảng 1. Phân loại hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp 

Phân loại 
ĐMST 

Đặc điểm Nghiên cứu 

ĐMST đối 
với hàng 
hóa hoặc 
dịch vụ 

Các hàng hóa hoặc dịch vụ mới hoặc được cải tiến đáng kể, trong 
đó loại trừ việc bán các loại hàng hóa mới hoặc hàng hóa chỉ đơn 
giản là thay đổi về mẫu mã. 

Vuong & cs. (2014); Phùng Xuân Nhạ & 
Lê Quân (2013); Đinh Tuấn Minh & cs. 
(2018); Bạch Tân Sinh (2010); OECD 
(2005); Gamal (2011). 

ĐMST về 
quy trình 

- Đưa ra phương pháp sản xuất hàng hóa, dịch vụ mới, hoặc được 
cải tiến đáng kể, hoặc đưa ra các phương pháp logistics, vận 
chuyển hay phân phối mới hoặc được cải tiến đáng kể cho đầu 
vào, hàng hóa hoặc dịch vụ.  

- Đưa ra hoạt động hỗ trợ mới hay được cải tiến đang kể cho các 
quy trình của mình như: bảo dưỡng hệ thống, vận hành hệ thống 
mua sắm, kế toán, hoặc phần mềm máy tính mới. 

Vuong & cs. (2014); Phùng Xuân Nhạ & 
Lê Quân (2013); Đinh Tuấn Minh & cs. 
(2018); Bạch Tân Sinh (2010); OECD 
(2005); Gamal (2011); Tidd & cs. (2005). 

ĐMST đối 
với hoạt 
động 
marketing 

- Có thay đổi quan trọng cho các thiết kế mỹ thuật hoặc đóng gói 
sản phẩm, dịch vụ (ngoại trừ những thay đổi làm biến đổi chức 
năng của sản phẩm hoặc đặc điểm của người dùng vì đó là ĐMST 
đối với sản phẩm).  

- Các hình thức truyền thông hay quảng bá sản phẩm mới (ví dụ, 
lần đầu tiên quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, đưa 
ra hình ảnh nhãn hiệu mới, thẻ khách hàng…). 

- Đưa ra phương pháp mới trong việc thể nhận diện của sản phẩm 
hay kênh bán hàng mới (chẳng hạn, lần đầu tiên áp dụng hình thức 
nhượng quyền thương hiệu, giấy phép phân phối, bán hàng trực 
tiếp, bán lẻ độc quyền, đưa ra ý tưởng nhận diện sản phẩm mới). 

- Áp dụng phương pháp tính giá mới cho hàng hóa, dịch vụ (ví dụ, 
lần đầu tiên sử dụng các hình thức đặt giá khác nhau dựa trên nhu 
cầu, hệ thống khấu trừ mới…) 

Vuong & cs. (2014); Phùng Xuân Nhạ & 
Lê Quân (2013); Đinh Tuấn Minh & cs. 
(2018); Bạch Tân Sinh (2010); OECD 
(2005); Gamal (2011); Tidd & cs. (2005). 

ĐMST đối 
với tổ chức 
quản lý 

- Đưa ra cách làm mới cho việc tổ chức quy trình (ví dụ, lần đầu 
tiên áp dụng quản lý chuỗi cung ứng, quản lý tri thức, quản lý chất 
lượng, sản xuất tinh gọn…). 

- Đưa ra phương pháp tổ chức về trách nhiệm trong công việc và 
quá trình ra quyết định (ví dụ, lần đầu tiên sử dụng hệ thống mới về 
trách nhiệm của người lao động, làm việc nhóm, phân quyền, tích 
hợp hay phân tách các phòng ban, hệ thống giáo dục, đào tạo…). 

- Phương pháp mới trong việc tổ chức các mối quan hệ với bên 
ngoài (ví dụ, lần đầu tiên hợp tác với tổ chức khác, thuê ngoài hay 
sử dụng các hợp đồng thầu phụ, liên minh…). 

Vuong & cs. (2014); Phùng Xuân Nhạ & 
Lê Quân (2013); Đinh Tuấn Minh & cs. 
(2018); Bạch Tân Sinh (2010); OECD 
(2005); Gamal (2011); Tidd & cs. (2005). 
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Nguồn: Romijin & Albaladejo (2002). 

Hình 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 

2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực đổi mới 

sáng tạo trong doanh nghiệp sản xuất 

Nghiên cău các nhân tø ânh hāĊng đến nëng 

lĆc ĐMST cþa DN cþa Romijin & Albaladejo 

(2002) đã rýt ra nëng lĆc ĐMST cþa DN là khâ 

nëng täo ra nhąng câi tiến lĉn, nhąng thay đùi 

công nghệ hiện có, hay các công nghệ mĉi. Tiếp 

cên này coi sĆ tiến bû công nghệ cþa DN nhā là 

quá trình hõc hói kiến thăc và kỹ nëng cæn thiết 

nhìm giúp DN thĄ nghiệm, vên hành, duy trì, 

câi biến và phát triển công nghệ. Các tác giâ 

cÿng cho rìng nëng lĆc ĐMST phĀ thuûc vào câ 

các yếu tø bên trong và bên ngoài tù chăc. CĀ 

thể, yếu tø bên trong g÷m: trình đû đào täo và 

kinh nghiệm cþa ngāĈi quân lý, kỹ nëng cþa 

đûi ngÿ nhån viên, măc chi cho hoät đûng 

nghiên cău và phát triển (R&D) và đào täo. Yếu 

tø bên ngoài g÷m: măc đû liên kết chặt chẽ vĉi 

các thành viên trong chuúi giá trð, măc đû gæn 

gÿi về đða lý giąa các thành viên và sĆ hú trČ về 

thể chế (Hình 1). 

Ngu÷n bên trong DN bao g÷m kiến thăc và 

kỹ nëng cþa ngāĈi sáng lêp, quân lý DN và 

ngāĈi lao đûng tích lÿy đāČc theo thĈi gian. Múi 

DN cæn có đûi ngÿ lao đûng có khâ nëng tiếp thu 

công nghệ mĉi, câi biến chúng, sáng täo ra và 

chuyển giao công nghệ mĉi, nhçt là đûi ngÿ 

chuyên gia và kỹ sā. Hoffman & cs. (1998) cho 

rìng mût trong nhąng ngu÷n lĆc bên trong quan 

trõng nhçt cþa nëng lĆc ĐMST cþa DN chính là 

nền tâng tri thăc mà đûi ngÿ chuyên gia và kỹ 

sā sĊ hąu, cùng vĉi nëng lĆc lãnh đäo cþa nhà 

sáng lêp, quân lý cò trình đû cao. Hõ chính là 

ngu÷n cung cçp trĆc tiếp tri thăc, ý tāĊng, sĆ 

truyền câm hăng; cÿng là ngāĈi trĆc tiếp thĆc 

hiện các hoät đûng R&D; và là ngāĈi quân lý 

møi quan hệ cþa DN vĉi các ngu÷n bên ngoài 

cho R&D. Việc thiếu đûi ngÿ này cò thể là yếu tø 

cân trĊ tëng trāĊng cþa DN, tuy nhiên điều này 

khöng đýng vĉi tçt câ các DN sân xuçt. Các DN 

cÿng cò thể tĆ đào täo nâng cao ngu÷n nhân lĆc, 

hoặc cĄ nhån viên đi đào täo qua các chāćng 

trình chính thăc hoặc không chính thăc (Bell & 

cs., 2017). 

Các ngu÷n bên ngoài DN bao g÷m tæn suçt 

cþa các møi quan hệ vĉi bên ngoài, sĆ gæn gÿi về 

đða lý vĉi đøi tác trong mäng lāĉi và hú trČ thể 

chế mà DN nhên đāČc. Việc trâi nghiệm vĉi các 

nhà cung ăng, khách hàng, các thể chế công, 

trāĈng đäi hõc, viện nghiên cău, hiệp hûi ngành 

nghề, và câ đøi thþ cänh tranh có thể giúp cung 

cçp ngu÷n đæu vào còn thiếu cþa quá trình hõc 

hói mà tĆ bân thân DN không dễ dàng cò đāČc. 

Trâi nghiệm có thể diễn ra nhìm thu thêp 

thông tin về công nghệ và thð trāĈng cÿng nhā 

các đæu vào khác để bù sung cho quá trình hõc 

hói bên trong. Ví dĀ, các chāćng trình đào täo 

cho lao đûng tĂ bên ngoài, các bû phên và chi 

tiết, dðch vĀ tā vçn, các khoân tài trČ cho R&D 

(Panda & Ramanathan, 1996). Việc sân sinh ra 

và vên dĀng tri thăc phĀ thuûc vào tæn suçt và 

mêt đû cþa tāćng tác vĉi các ngu÷n bên ngoài và 

măc đû mĊ cþa DN vĉi tri thăc bên ngoài 

(Caloghirou & cs., 2004). Nhiều nghiên cău 

cÿng cho thçy hiệu quâ cþa việc “hõc hói thông 

NĂNG LỰC  

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Yếu tố nguồn lực bên trong: 

- Nền tảng chuyên môn của nhà sáng 
lập/ quản trị 

- Kỹ năng của lực lượng lao động 

- Nỗ lực nội tại cải tiến công nghệ 

Yếu tố nguồn lực bên ngoài: 

- Cường độ/ tần suất kết nối 

- Các lợi thế khoảng cách liên quan 
đến mạng lưới kết nối 

- Hỗ trợ nhận được từ thể chế  
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qua tāćng tác” cò thể đāČc tëng cāĈng nếu DN 

có khoâng cách đða lý gæn gÿi vĉi các đøi tác 

trong mäng lāĉi nhā các khu cöng nghiệp hay 

trung tâm kinh tế. Tuy nhiên, Dicken & 

Saxenian (1994) cho rìng sĆ gæn gÿi về không 

gian có thể giúp giâm chi phí liên läc và các cuûc 

tiếp xúc trĆc tiếp và làm tëng sĆ tin tāĊng giąa 

các đøi tác, tĂ đò giýp DN xåy dĆng niềm tin và 

giâm rþi ro cþa các giao dðch. DN nìm trong 

khu công nghiệp cÿng đāČc hāĊng lČi tĂ việc 

truyền tâi nhanh chóng thông tin và kiến thăc 

về các xu hāĉng công nghệ mĉi, nhu cæu cþa 

khách hàng, cÿng nhā tĂ sĆ thuên tiện trong 

việc dðch chuyển cþa lao đûng lành nghề tĂ DN 

này sang DN khác. Curran & Blackburn (1994) 

nhên thçy sĆ cít giâm nhanh chòng chi phí đi 

läi và thông tin liên läc, cÿng nhā sĆ câi thiện 

cþa chçt lāČng và tøc đû cþa các giao dðch Ċ 

khoâng cách xa đã làm giâm tæm quan trõng 

cþa sĆ gæn gÿi về không gian vĉi các đøi tác 

trong mäng lāĉi đøi vĉi nëng lĆc ĐMST cþa DN. 

Có nhąng bìng chăng về møi tāćng quan giąa 

nëng lĆc ĐMST và các hú trČ thể chế, đã chî ra 

việc cung ăng các kỹ sā, nhà khoa hõc, các 

khoân tài trČ cho R&D và hú trČ tĂ các trāĈng 

đäi hõc, phòng thí nghiệm cò ý nghïa quan trõng 

trong việc thýc đèy hoät đûng ĐMST cþa DN. 

Theo OECD (2005), do nhąng tri thăc cæn thiết 

cho ĐMST ngày càng phăc täp, câ DN lĉn và 

nhó đều phâi đāćng đæu vĉi khò khën mĉi trong 

việc tĆ täo ra tri thăc cæn thiết để ĐMST, dén 

đến nëng lĆc ĐMST cþa DN ngày càng phĀ thuûc 

vào các ngu÷n bên ngoài. Do vêy, ngu÷n bên 

ngoài cþa ĐMST đã trĊ nên quan trõng cho nëng 

lĆc ĐMST cþa DN (Chesbrough, 2006). Morgan 

& Carolyn (2003) đã chî ra các thông tin tĂ thð 

trāĈng, đøi thþ cänh tranh, khách hàng và các 

thành viên trong kênh phân phøi có thể làm tëng 

nëng lĆc lêp kế hoäch marketting, thýc đèy hoät 

đûng xuçt khèu cþa DN. Nhā vêy, các ngu÷n 

ĐMST bên ngoài làm tëng nëng lĆc nûi täi cþa 

DN, dén đến hiệu quâ hoät đûng tøt hćn.  

Tuy nhiên, theo Blonigen & Taylor (2000), 

bên cänh việc các ngu÷n nëng lĆc ĐMST cþa DN 

tĂ bên trong và bên ngoài có tính bù trČ cho 

nhau, trong nhiều trāĈng hČp còn có tính thay 

thế khi các ngu÷n lĆc bð hän chế. Nëng lĆc 

ĐMST cþa DN phĀ thuûc vào các ngu÷n lĆc, khâ 

nëng cþa DN, cÿng nhā việc tìm kiếm và khai 

thác các cć hûi (Teece & Pisano, 1994). Đò là sĆ 

kết hČp giąa yếu tø khách quan và chþ quan 

hāĉng tĉi sĆ ĐMST cþa DN, trong đò yếu tø 

khách quan gią vai trò quyết đðnh nûi dung 

nëng lĆc ĐMST, yếu tø chþ quan hình thành 

nëng lĆc ĐMST về tính chçt, mĀc tiêu và đøi 

tāČng phĀc vĀ. Việc nghiên cău yếu tø ânh 

hāĊng, đo lāĈng các yếu tø ânh hāĊng đến nëng 

lĆc ĐMST cþa DN đòng vai trñ quan trõng trong 

quân trð DN và täo ra sĆ phát triển bền vąng. 

Nghiên cău cþa Benn & Samson (2012) về phát 

triển nëng lĆc ĐMST trong tù chăc, vĉi trõng 

tåm nëng lĆc quân lý ĐMST, đã đāa ra 7 yếu tø 

xây dĆng nëng lĆc ĐMST cþa mût DN, g÷m: 

Tæm nhìn và chiến lāČc; Khai thác các nëng lĆc 

nền tâng; Trí tuệ; Sáng täo và quân lý ý tāĊng; 

Cć cçu tù chăc và hệ thøng; Vën hòa và bæu 

không khí trong tù chăc và Quân lý công nghệ. 

Có thể thçy, các nghiên cău mö hình ĐMST chþ 

yếu nhìm vào các hāĉng sau: (i) Täo ra hoặc 

tiếp nhên tri thăc mĉi phù hČp vĉi DN; (ii) Các 

khâu chuèn bð sân xuçt; (iii) Tiếp thð sân phèm 

mĉi hay sân phèm đāČc câi tiến và đāa sân 

phèm ra thð trāĈng.  

2.3. Đo lường năng lực đổi mới sáng tạo 

trong các doanh nghiệp sản xuất 

Để đo lāĈng nëng lĆc ĐMST cþa DN, Wang 

& Ahmed (2004) đã tiên phong xåy dĆng các 

thāĉc đo nëng lĆc ĐMST, bao g÷m: Đùi mĉi sân 

phèm, đùi mĉi thð trāĈng và đùi mĉi quy trình. 

Yam & cs. (2011) phát triển nëng lĆc đùi mĉi 

thành 7 yếu tø: (1) Nëng lĆc hõc hói; (2) Nëng 

lĆc nghiên cău và phát triển; (3) Nëng lĆc 

phân bù ngu÷n lĆc; (4) Nëng lĆc sân xuçt;  

(5) Nëng lĆc tiếp thð; (6) Nëng lĆc tù chăc và 

(7) Nëng lĆc hoäch đðnh chiến lāČc cþa DN. 

Tuy nhiên, Saunila & Ukko (2012) đề xuçt mût 

khung đo lāĈng khâ nëng ĐMST, bao g÷m các 

khía cänh: tính sáng täo, đûng lĆc lãnh đäo, 

kênh giao tiếp, sáng täo ý tāĊng, sân phèm mĉi 

và quy trình mĉi.  

Việc đo lāĈng nëng lĆc ĐMST cþa DN có ý 

nghïa søng còn, giúp DN thçy rô nëng lĆc thĆc 

täi cþa mình, phát huy thế mänh và khíc phĀc 

điểm yếu để têp trung đæu tā nång cao hiệu quâ 
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cþa hoät đûng ĐMST. Đ÷ng thĈi DN có thể đøi 

sánh nëng lĆc cþa mình vĉi DN cùng ngành 

trong nāĉc hoặc quøc tế để có quyết sách phù 

hČp. Các khung lý thuyết về đo lāĈng nëng lĆc 

ĐMST cþa DN gæn đåy đều xem xét ĐMST đa 

chiều, xuyên suøt quá trình ĐMST, thay vì chî 

têp trung đo lāĈng các đæu vào và đæu ra cþa 

ĐMST. Các mö hình và cöng cĀ đo lāĈng nëng 

lĆc ĐMST cþa DN, kèm theo nhąng mĀc tiêu và 

yêu cæu cæn thiết cho việc áp dĀng cþa tĂng mô 

hình đāČc Đinh Tuçn Minh & cs. (2018) nghiên 

cău tùng hČp bao g÷m: Mö hình kim cāćng, Mö 

hình phễu, Mô hình chuúi giá trð ĐMST và Mö 

hình cèm nang Oslo. Múi bû công cĀ đều cò điểm 

mänh riêng, trõng tâm vào nhąng nûi dung cøt 

lõi cþa tiến trình ĐMST. Vì vêy, múi DN, tù 

chăc, vùng hoặc quøc gia có thể xem xét lĆa 

chõn nhąng thành phæn phù hČp cþa các mô 

hình và công cĀ để thĆc hiện đánh giá nëng lĆc 

ĐMST theo mĀc tiêu đặt ra. 

2.4. Xây dựng khung phân tích năng lực đổi 

mới sáng tạo của doanh nghiệp sản xuất 

thức ăn chăn nuôi Việt Nam 

Để đánh giá nëng lĆc ĐMST cþa các DN 

sân xuçt TACN Việt Nam, nghiên cău áp dĀng 

tiếp cên theo chuúi quy trình ĐMST cþa DN tĂ 

khâu tìm kiếm tri thăc, täo ra ĐMST cho đến 

khai thác thành tĆu ĐMST. Các mö hình lý 

thuyết đāČc áp dĀng là: Mö hình kim cāćng, Mö 

hình hình phễu và Mô hình chuúi giá trð ĐMST, 

phù hČp vĉi quy mö và đặc điểm cþa DN sân 

xuçt TACN Việt Nam, đò là nhąng DN có quy 

mô khá lĉn. Các mö hình đều quan tâm nhiều 

hćn đến các khía cänh cþa nëng lĆc ĐMST chă 

khöng đćn thuæn nhçn mänh vào đæu ra và các 

møi liên kết cþa DN vĉi bên ngoài. Mô hình 

hình phễu têp trung sâu vào các quy trình 

ĐMST mà DN nhó và vĂa chāa cò quy trình 

ĐMST mût cách đæy đþ sẽ rçt khó cĀ thể hóa 

các khåu nhā vêy. Còn mô hình chuúi giá trð 

ĐMST tó ra phù hČp hćn đøi vĉi DN sân xuçt 

TACN khi đāČc chia thành 3 giai đoän chính:  

(i) Täo ý tāĊng; (ii) Chuyển đùi ý tāĊng và  

(iii) Lan tóa ý tāĊng ĐMST. Vì thế, bû tiêu chí 

đánh giá nëng lĆc ĐMST cþa DN sân xuçt 

TACN Việt Nam đāČc đề xuçt dĆa trên khuôn 

khù cþa Cèm nang Oslo (OECD, 2005), cÿng 

nhā kết hČp vĉi Mô hình chuúi giá trð ĐMST để 

phân ánh câ khía cänh đæu ra, møi quan hệ vĉi 

bên ngoài và quy trình bên trong về hoät đûng 

ĐMST täi DN sân xuçt. Đåy cÿng là mö hình sĄ 

dĀng bû tiêu chí 1-InnoCERT cþa Malaysia và 

bû tiêu chí InnoBiz cþa Hàn Quøc xây dĆng để 

DN tĆ đánh giá nhanh nëng lĆc ĐMST cþa 

mình. Để đâm bâo DN phát triển bền vąng 

trong bøi cânh cänh tranh và hûi nhêp, tác giâ đã 

tùng hČp tĂ hai mô hình trên và các bû công cĀ 

ăng dĀng để đāa ra khung phån tích nëng lĆc 

ĐMST cþa DN sân xuçt TACN Việt Nam (Hình 

2) vĉi triết lý, đò là khöng ngĂng nång cao nëng 

lĆc ĐMST trong DN theo chiều hāĉng quân lý tĂ 

trên xuøng dāĉi; tiếp cên ĐMST dĆa vào thð 

trāĈng để đáp ăng nhu cæu và tëng tính cänh 

tranh; và tëng tính lan tóa trong tĂng bû phên và 

toàn bû lĆc lāČng lao đûng cþa DN. Vì vêy, nûi 

dung nghiên cău nëng lĆc ĐMST trong DN sân 

xuçt TACN Việt Nam g÷m 4 thành phæn chính 

là: (1) Nëng lĆc quân lý ĐMST (S); (2) Nëng lĆc 

hõc hói và đæu tā cho ĐMST (I); (3) Nëng lĆc täo 

ra kết quâ ĐMST (O) và (4) Nëng lĆc thāćng mäi 

hóa kết quâ ĐMST (M). CĀ thể:  

(1) Nëng lĆc quân lý ĐMST (S) cþa DN, 

g÷m: (i) Các yếu tø hú trČ việc täo ra ý tāĊng 

ĐMST nhā vën hòa khuyến khích việc täo ra ý 

tāĊng mĉi, vën hòa hČp tác chia sẻ kiến thăc 

trong DN, vën hòa coi trõng ý tāĊng đến tĂ bên 

ngoài, khâ nëng đāa ra ý tāĊng mĉi tĂ bên 

trong DN, khâ nëng tìm kiếm ý tāĊng mĉi tĂ 

bên ngoài DN; (ii) Các yếu tø hú trČ việc phát 

triển ý tāĊng ĐMST nhā quy trình chõn lõc ý 

tāĊng để phát triển, thái đû vĉi rþi ro, khâ nëng 

hoàn thành đýng tiến đû dĆ án ĐMST, măc đû 

hào hăng cþa đûi ngÿ quân lý vĉi các dĆ án 

ĐMST và (iii) Các yếu tø hú trČ việc lan tóa ý 

tāĊng ĐMST đāČc thể hiện qua khâ nëng đāa 

thành quâ ĐMST sĉm ra thð trāĈng so vĉi các 

đøi thþ cänh tranh, và khâ nëng thāćng mäi 

hóa các kết quâ ĐMST đến khách hàng. 

 (2) Nëng lĆc hõc hói và đæu tā cho ĐMST 

(I) cþa DN, g÷m: (i) Nëng lĆc hõc hói tĂ bên 

ngoài thể hiện qua măc đû cêp nhêt tri thăc tĂ 

các nhà cung ăng, khách hàng, các trāĈng đäi 

hõc, viện nghiên cău, các cć quan chính phþ, 
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hiệp hûi ngành nghề, triển lãm, hûi chČ; (ii) Nëng 

lĆc hõc hói nûi bû (Măc đû trao đùi tri thăc trong 

nûi bû DN, đào täo cho nhân viên); (iii) Măc đû 

đæu tā cho hoät đûng R&D g÷m: đæu tā cho R&D, 

mua máy móc, thiết bð mĉi và (iv) Nú lĆc ĐMST 

đāČc thể hiện qua các dĆ án ĐMST đã triển khai, 

đã bð dĂng hoặc tĂ bó, trì hoãn. 

 (3) Nëng lĆc täo ra kết quâ ĐMST (O) cþa 

DN theo hāĉng gia tëng giá trð, g÷m: (i) Kết quâ 

ĐMST về sân phèm; (ii) Kết quâ ĐMST về quy 

trình; (iii) Kết quâ ĐMST về tù chăc quân lý, và 

(iv) Kết quâ ĐMST về marketing. 

(4) Nëng lĆc thāćng mäi hóa kết quâ ĐMST 

(M) cþa DN, g÷m: (i) Măc đû đæu tā cho tiếp thð 

sân phèm mĉi ra thð trāĈng; (ii) Tác đûng cþa 

kết quâ ĐMST đến kết quâ hoät đûng kinh 

doanh cþa DN nhā măc đû gia tëng doanh thu, 

thð phæn, quan hệ vĉi khách hàng và măc đû hài 

lòng cþa khách hàng. 

Để xây dĆng khung phân tích nëng lĆc 

ĐMST cþa các DN sân xuçt TACN Việt Nam, 

ngoài 4 nûi dung chính cçu thành nëng lĆc 

ĐMST đã đề cêp (Hình 2), cæn ním vąng nhąng 

đặc thù cþa ngành sân xuçt TACN so vĉi các 

ngành công nghiệp khác, đò là: (i) Là sân phèm 

cþa ngành sân xuçt TACN bao g÷m các loäi 

thăc ën cöng nghiệp phĀc vĀ cho ngành chën 

nuôi và là nhân tø chính ânh hāĊng trĆc tiếp 

đến săc khóe vêt nuôi, giá thành sân phèm chën 

nuôi và chçt lāČng dinh dāċng cþa sân phèm 

chën nuöi; (ii) Là ngành kinh doanh cò điều 

kiện, DN sân xuçt TACN phâi tuân thþ các tiêu 

chuèn, quy chuèn quøc gia về chçt lāČng thăc 

ën chën nuöi; (iii) Là ngành công nghiệp hú trČ 

cho ngành chën nuöi, ngu÷n nguyên liệu chþ 

yếu là sân phèm tĂ ngành sân xuçt nông 

nghiệp, ngành thþy sân, ngành dāČc phèm, do 

vêy nò tác đûng và chðu sĆ tác đûng rçt lĉn tĂ 

các ngành sân xuçt khác. Vì vêy, ngành sân 

xuçt TACN phát triển gín liền vĉi việc phát 

triển khoa hõc và công nghệ cþa ngành sân xuçt 

khác; (iv) Công tác nghiên cău khoa hõc, đùi mĉi 

công nghệ sân xuçt TACN luön đāČc DN và Nhà 

nāĉc thĆc hiện mût cách đ÷ng bû trong møi quan 

hệ hú trČ và phát triển bền vąng. Đøi vĉi các DN 

sân xuçt TACN, quá trình nghiên cău công thăc 

pha trûn và sân xuçt thăc ën nhìm täo ra sân 

phèm mĉi, hä giá thành, täo ra sĆ khác biệt và 

lČi thế cänh tranh so vĉi các đøi thþ. 

3. KẾT LUẬN 

Để đāa đçt nāĉc bāĉc vào kỷ nguyên mĉi 

cÿng nhā đät đāČc mĀc tiêu đến nëm 2045 trĊ 

thành nāĉc phát triển, thu nhêp cao, bên cänh 

khát võng lĉn, quyết tâm cao, Việt Nam cæn 

thĆc hiện thành công nhąng chuyển đùi có ý 

nghïa chiến lāČc. Điều này, đñi hói các DN Việt 

Nam nói chung và DN sân xuçt TACN cæn phâi 

nâng cao nëng lĆc ĐMST nhìm nâng cao hiệu 

quâ sân xuçt kinh doanh và phát triển kinh tế 

bền vąng. Việc thĆc hiện ĐMST trong DN sân 

xuçt TACN là tçt yếu, đặc biệt trong bøi cânh 

hûi nhêp quøc tế ngày càng trĊ nên sâu rûng. 

Bên cänh đò, nhąng ĐMST mang tính đût phá 

tĂ nhąng đøi thþ cänh tranh trong ngành có thể 

täo ra áp lĆc lĉn hćn nhìm tìm ra con đāĈng 

mĉi để phát triển cþa các DN. Do vêy, để t÷n täi 

và phát triển, DN cæn liên tĀc ĐMST ngay câ 

khi quá trình này diễn ra chêm. Muøn nâng cao 

nëng lĆc ĐMST, DN cæn nhên thăc đýng về bân 

chçt và phāćng thăc thĆc hiện ĐMST. 

Các yếu tø liên quan đến ĐMST trong DN 

sân xuçt TACN Việt Nam sẽ quyết đðnh chính 

sách thýc đèy ĐMST cho DN. Ở nāĉc ta hiện 

nay, nhên thăc về ĐMST trong DN cñn nhiều 

quan điểm khác nhau và cæn có thĈi gian hoàn 

thiện. Thuêt ngą ĐMST trong DN liên quan 

không chî đến đùi mĉi sân phèm, quy trình mà 

còn câ các hoät đûng tiếp thð và tù chăc thĆc 

hiện. Vì vêy, ĐMST trong DN đāČc xác đðnh là 

phāćng thăc mà DN thĆc hiện tĂ ý tāĊng đến 

sân phèm và thāćng mäi hóa thành công trên 

thð trāĈng. Còn “nëng lĆc ĐMST trong DN” đāČc 

xem là khâ nëng mà DN cò thể biến ý tāĊng 

sáng täo kết hČp các ngu÷n lĆc đæu vào thành 

sân phèm phù hČp vĉi nhu cæu cþa thð trāĈng 

cÿng nhā bøi cânh thĆc tiễn đặt ra. Nëng lĆc 

ĐMST cþa DN sân xuçt TACN Việt Nam hiện 

còn hän chế so vĉi đøi thþ cänh tranh, nhçt là 

DN có vøn đæu tā nāĉc ngoài, các têp đoàn đa 

quøc gia. Điều này cho thçy việc làm sáng tó cć 

sĊ lý luên và xây dĆng đāČc khung phân tích 

nëng lĆc ĐMST cþa các DN này làm cć sĊ cho 

các nghiên cău thĆc nghiệm tiếp theo là rçt 

quan trõng. 
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Hình 2. Khung phân tích năng lực đổi mới sáng tạo 
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